
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LÊ LỢI 

2. Địa chỉ: Bản Chiềng chăn 3, xã Lê Lợi, Tỉnh Lai Châu 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác  

Ghi 

chú 

I TRẠM Y TẾ XA LÊ LỢI 

1 Lê Huy Định 
000216/LCH-

GPHN 
Khám chữa bệnh Y khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính 

Bác sỹ Đa 

khoa, người 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật 

của Trạm Y tế 

xã Lê Lợi 

  

 

2  Phạm Thị Hưng 
0001377/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Cử nhân nữ hộ 

sinh. Phó Giám 

đốc phụ trách 

Trạm Y tế xã 

Lê Lợi 

  

  



 3 Phan Thị Hồng 
0001313/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Đại học Điều 

dưỡng; Phó 

Giám đốc 

Trạm Y tế xã 

Lê Lợi 

  

  

4 
Nguyễn Thị 

Tuyến 

0002414/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh Y khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Bác sỹ Đa 

khoa 
  

  

5 Lý A Bình 
002701/LCH-

CCHN 
Khám chữa bệnh Y khoa 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Bác sỹ Đa 

khoa 
  

  

6 Lò Hoài Nam 
0002419/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Y sỹ Đa khoa   

  



 7 Lò Thị Chíp 
0002415/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Điều dưỡng 

Trung học 
  

  

 8 Vũ Thị Thủy 
0001378/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Cử nhân Nữ hộ 

sinh 
  

  

 9 Lê Văn Ngọc 
0001391/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Y sỹ Đa khoa   

  

II ĐIỂM TRẠM SỐ 1 XÃ LÊ LỢI 

1 Lò Thị Thu 
0001323/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Y sỹ đa khoa, 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn, 

kỹ thuật điểm 

trạm số 1 Trạm 

Y tế Lê Lợi 

 

 

 

2 Lò Thị Huyến 
0001400/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 
Y sỹ Đa khoa  

 



định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

3 Lò Thị Hoạnh 
0001402/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Điều dưỡng 

Trung học 
 

 

4 Lò Văn Thủy 
0001386/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Y sỹ Đa khoa  

 

5 Vũ Hồng Hạnh 
000407/LCH-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

7h30 - 11h30 Chiều từ 

13h30 - 17h30 các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 

6; ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính. 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 
 

 

III ĐIỂM TRẠM SỐ 2 XÃ LÊ LỢI 

1 Trần Xuân Tình 
0001334/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Y sỹ đa khoa, 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn, 

kỹ thuật điểm 

trạm số 2 Trạm 

Y tế Lê Lợi 

 

  

 



2 Trần Thị Huyền 
0001335/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Y sỹ Đa khoa   

 

3 Đinh Văn Thế 
0002195/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Y sỹ Đa khoa   

 

4 
Nguyễn Thị 

Liên 

000411/LCH-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Điều dưỡng 

cao đẳng 
 

 

IV ĐIỂM TRẠM SỐ 3 XÃ LÊ LỢI 

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

0001328/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Y sỹ đa khoa, 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn, 

kỹ thuật điểm 

trạm số 3 Trạm 

Y tế Lê Lợi 

 

  

 

2 
Nguyễn Hồng 

Quang 

0001326/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Y sỹ Đa khoa   

 



Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

3 Lò Thị Minh 
0001327/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Điều dưỡng 

cao đẳng 
  

 

4 
Kiều Thị Như 

Trang 

0001403/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ. 

07h30 đến 17h30 thứ 

2,3,4,5,6 và Tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ 

theo sự phân công 

Y sỹ Đa khoa   

 

  Lê Lợi, ngày 16 tháng 03 năm 2026 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hưng 



 


		2026-03-16T15:39:53+0700


		2026-03-16T16:25:53+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-17T09:27:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
	Nguyễn Thị Mai<maint.soyt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




